
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP SĐT Nơi sinh

1 Phạm Bá Lĩnh 152527346 B15QNH 0935109974 Đà Nẵng

2 Lê Hồng Khánh 162330743 B16QTH1 Nghệ An

3 Ngô Quảng Ba B18QNH1 Quảng Ninh

4 Nguyễn Văn Hoàng Bách 142211177 K14XDD3 0973916290 Quảng Nam

5 Trần Văn Tuấn 152232691 K15KTR2 0969831886 Quảng Bình

6 Võ Hoàng Chương 152125964 K15TPM 01206169872

7 Phạm Dương Phi 132214516 K15XDD3 01656026487

8 Ngô Thị Mỹ Hoa 161446097 K16DCD1 01648202732 Quảng Nam

9 Nguyễn Thị Đông Uyên 162314788 K16KDN1 0906509398

10 Trần Quang Cảm 142311599 K16KKT1 01689620039 Quảng Nam

11 Nguyễn Thu Hà 170419219 K17DL2 01213033381

12 Phạm Minh Trí 172236521 K17KTR 0983860007

13 Hoàng Trung Thắng 172237480 K17KTR2 01648757895 Nghệ An

14 Hoàng Kim Thành 172236514 K17KTR2 0905188147

15 Đặng Vũ Vương 172528693 K17QNH1 0977657557

16 Nguyễn Hữu Ninh 9503 K17-TCXD2 01883748789

17 Nguyễn Khánh Việt 9543 K17-TCXD2 0935457326 Đà Nẵng

18 Phan Hoàng Vũ 1821416297 K18CSU_KTR3 0925313188 Đà Nẵng

19 Nguyễn Hoàng Anh Thư 1820414120 K18CSUKTR2 01266765477

20 Nguyễn Anh Thư 171575681 K18DCD3 01635212059

21 Nguyễn Thị Diễm Hương 1820255366 K18KKT2 0979680081

22 Võ Thái Bửu 1811718763 K18PSU_DCD1 01202335194 Đà Nẵng

23 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1810215478 K18PSU_KCD2 01663535529 Quảng Bình

24 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 5587 K18PSU_QCD2 01287544544 Đà Nẵng

25 Nguyễn Thị Thúy Yên 5332 K18PSU_QTH1 01229719585

26 Võ Thị Hoàng Yến 1820214245 K18PSU_QTH1 0905546012

27 Trần Thị Ngọc Trâm 1820234283 K18QTC 01654896705

Danh sách sinh viên đăng ký học phần 1 môn GDTC
* Đề nghị sinh viên đến TT.GDQP-AN đăng ký học ghép GDTC1

* Thời gian học bắt đầu từ 06/10/2013



Danh sách sinh viên đăng ký học phần 1 môn GDTC
* Đề nghị sinh viên đến TT.GDQP-AN đăng ký học ghép GDTC1

* Thời gian học bắt đầu từ 06/10/2013
28 Nguyễn Thị Thu Đông 9054 N16DLK6 0906557400 Đà Nẵng

29 Võ Thị Kim Châu 1712114700 N17TPM

30 Lê Việt Danh 1713114706 N17TPM

31 Hồ Đình Đảm 1713114704 N17TPM

32 Đặng Thành Đạt 1713114707 N17TPM

33 Dương Văn Đạt 1713114709 N17TPM

34 Cao Ngọc Điệp 1713114710 N17TPM

35 Phạm Bá Huy 1713114722 N17TPM

36 Nguyễn Hữu Hoàng Huy 1713114723 N17TPM

37 Bùi Hồng Nhật 1713719958 N17TPM

38 Lê Văn Ngọc Phú 1713114736 N17TPM

39 Phạm Tấn Quang 1713114740 N17TPM

40 Nguyễn Toàn Trung 1713119811 N17TPM

41 Phan Văn Trung 1713119812 N17TPM

42 Trần Hữu Việt 1713119814 N17TPM

43 Uông Tiến Vũ 1713119817 N17TPM

44 Trần Thanh Vũ 1713119818 N17TPM

45 Đoàn Thị Khánh Nga 9147 N18DLK6 0934418416 Đà Nẵng

46 Nguyễn Thành Phúc N18DLK6 0905417991 Quảng Nam

47 Trần Hoàng Trung Đức N18DLK6 01267746581 Đà Nẵng

48 Phan Nguyễn Thành Tâm 9220 N18DLK6 01266810120 Đà Nẵng

49 Huỳnh Thị Quỳnh Như N18DLK6 0935865352 Đà Nẵng

50 Nguyễn Hồng Hạnh N18DLK6 01262609994 Đà Nẵng

51 Đặng Thị Hồng Nhật N18DLK6 01208569965 Đà Nẵng

52 Nguyễn Viết Duy Hiền N18DLK6 0122432298 Quảng Nam


